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TÓM TẮT 
Bài báo trình bày những khái niệm cơ bản, làm cơ sở cho việc xây dựng thang tiêu chí đánh 

giá năng lực mô hình hóa toán học như: năng lực mô hình hóa toán học, kĩ năng thành phần của 
năng lực mô hình hóa, rubric trong kiểm tra – đánh giá và quan điểm mô hình hóa trong dạy học hệ 
thức lượng trong tam giác trong sách giáo khoa Hình học 10 hiện hành. Đồng thời bài báo cũng đề 
xuất một thang tiêu chí đánh giá chi tiết năng lực mô hình hóa gắn với chủ đề hệ thức lượng trong 
tam giác ở lớp 10 và sau đó là thang vận dụng cho các bài toán cụ thể liên quan đến chủ đề này. 
Cuối cùng, kết quả khảo sát trên giáo viên và thực nghiệm trên học sinh cho thấy tính khả thi và hiệu 
quả của các thang tiêu chí đánh giá đã xây dựng.  

Từ khóa: thang tiêu chí đánh giá; năng lực mô hình hóa toán học; hệ thức lượng trong tam giác 
 

1. Mở đầu 
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục theo hướng chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức, kĩ 

năng sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, đổi mới kiểm tra – đánh 
giá có ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, trở thành nhu cầu cấp thiết 
của ngành giáo dục. Trên thực tế hiện nay, mục tiêu, nội dung trong chương trình, sách giáo 
khoa và phương pháp dạy học đã dần được đổi mới nhằm phát huy tính tích cực của học sinh 
nhưng việc kiểm tra – đánh giá kết quả học tập tại các trường phổ thông lại chưa thay đổi 
nhiều. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát ý kiến của giáo viên và kết quả cho thấy, 
cách kiểm tra đánh giá hiện nay còn thiên về đánh giá khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức, 
coi trọng đến lí thuyết hàn lâm và chưa quan tâm đúng mức đến việc đánh giá sự thông hiểu, 
vận dụng kiến thức, tư duy bậc cao trong giải quyết vấn đề và thực hành. 

Theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, (Ministry of Education and 
Training, 2018), giáo dục toán học hình thành, phát triển cho học sinh những phẩm chất, năng 
lực chung và năng lực toán học. Và mô hình hóa toán học là một trong những năng lực quan 
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trọng cần hình thành cho học sinh vì nó giúp học sinh kết nối, ứng dụng những kiến thức, kĩ 
năng toán học vào giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng câu hỏi 
đặt ra là làm thế nào đánh giá được năng lực này ở học sinh? 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu trên, chúng tôi mong muốn xây dựng được một thang 
đánh giá năng lực mô hình hóa với các tiêu chí cụ thể góp phần hỗ trợ giáo viên có thể đánh giá 
được năng lực mô hình hóa toán học ở học sinh. Thang đánh giá này được cụ thể hóa trong việc 
đánh giá năng lực mô hình hóa khi dạy học chủ đề hệ thức lượng trong tam giác ở lớp 10. 
2. Nội dung 
2.1. Năng lực mô hình hóa toán học 

Năng lực mô hình hóa toán học là một trong những thành tố cốt lõi của năng lực toán 
học. Có nhiều định nghĩa khác nhau của các nhà nghiên cứu về năng lực mô hình hóa.  

Maaβ (2006), định nghĩa năng lực mô hình hóa bao gồm các kĩ năng thực hiện quá 
trình mô hình hóa nhằm đạt được mục tiêu xác định. 

Kaiser (2007), cho rằng một trong những mục tiêu hàng đầu của giáo dục toán là hình 
thành và phát triển năng lực sử dụng toán để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống 
hiện tại và tương lai cho người học. Để đáp ứng được mục tiêu đó, việc dạy học Toán trong 
nhà trường phải mang đến cơ hội để học sinh thấy được sự cần thiết của toán trong cuộc 
sống và trong các ngành khoa học khác đồng thời phải hình thành ở các em năng lực giải 
quyết các vấn đề thực tế bằng công cụ toán học.  
2.2. Kĩ năng thành phần của năng lực mô hình hóa toán học 

Năng lực mô hình hóa toán học có 8 kĩ năng thành phần, cụ thể đó là: 
(1) Đơn giản giả thiết; 
(2) Làm rõ mục tiêu (xác định được yêu cầu của đề bài); 
(3) Thiết lập vấn đề toán học; 
(4) Xác định biến, tham số, hằng số (kèm theo điều kiện); 
(5) Thiết lập mệnh đề toán học; 
(6) Lựa chọn mô hình; 
(7) Biểu diễn mô hình bằng biểu đồ, đồ thị; 
(8) Liên hệ lại vấn đề trong thực tiễn. 

2.3. Yêu cầu cần đạt đối với năng lực mô hình hóa ở cấp trung học phổ thông 
Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018 mô tả biểu hiện cụ thể của năng lực 

mô hình hóa toán học và yêu cầu cần đạt ở cấp trung học phổ thông như sau: 
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Bảng 1. Biểu hiện của năng lực mô hình hóa và yêu cầu cần đạt ở cấp trung học phổ thông 
Biểu hiện của năng lực mô hình hóa Yêu cầu cần đạt 

- Xác định được mô hình toán học (gồm 
công thức, phương trình, bảng biểu, đồ 
thị…) cho tình huống xuất hiện trong bài 
toán thực tiễn 
 
- Giải quyết được những vấn đề toán học 
trong mô hình được thiết lập 
- Thể hiện và đánh giá được lời giải trong 
ngữ cảnh thực tế và cải tiến được mô hình 
nếu cách giải quyết không phù hợp 

- Thiết lập được mô hình toán học (gồm công thức, phương 
trình, sơ đồ, hình vẽ, bảng biểu, đồ thị…) để mô tả tình 
huống đặt ra trong một số bài toán thực tiễn 
- Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình 
được thiết lập 
- Lí giải được tính đúng đắn của lời giải (những kết luận 
thu được từ các tính toán là có ý nghĩa, phù hợp với thực 
tiễn hay không). Đặc biệt, nhận biết được cách đơn giản 
hóa, cách điều chỉnh những yêu cầu thực tiễn (xấp xỉ, bổ 
sung thêm giả thiết, tổng quát hóa…) để đưa đến những 
bài toán giải được 

2.4. Thang tiêu chí đánh giá (Rubric) trong kiểm tra – đánh giá 
Có nhiều nhà nghiên cứu nêu định nghĩa về rubric, chúng tôi đã tổng hợp các định 

nghĩa về rubric như sau: 
Theo Natalie Pham (2010), rubric là một hệ thống cho điểm theo các tiêu chí đánh giá cho 

trước, nêu rõ người chấm đánh giá bài theo những kì vọng nào và mô tả các cấp độ tiêu chí dùng 
để đánh giá. 

Heidi Goodrich là một chuyên gia về rubric, trong công trình Sử dụng rubrics để 
khuyến khích tư duy và học tập (Heidi Goodrich, 2000), ông đã định nghĩa rubric là một 
công cụ dùng để cho điểm bằng cách liệt kê tất cả các tiêu chí đánh giá bài học, bài tập, bài 
làm hay công việc mà người học thực hiện bằng cách xếp loại theo thứ bậc. 

Theo Tran và Nguyen (2009), rubric là bản mô tả đầy đủ những gì người học cần chứng 
tỏ để được xếp hạng năng lực giỏi, khá, trung bình, yếu, kém đối với các yêu cầu môn học. 

Tóm lại, có thể hiểu rubric là một bảng mô tả chi tiết, rõ ràng có hệ thống các tiêu 
chuẩn, tiêu chí hay các mức độ mà học sinh cần phải thực hiện để đạt được mục đích cuối 
cùng của nhiệm vụ học tập như thuyết trình, làm việc nhóm, bài tập, bài kiểm tra… để có 
thể nhận được một điểm số hoặc đánh giá tương ứng.  
2.5. Tiêu chí đánh giá một rubric chất lượng 

Theo các nhà giáo dục, một rubric được đánh giá là chất lượng nếu thỏa các tiêu chí 
trong Bảng 2. 

Bảng 2. Bảng tiêu chí đánh giá chất lượng của một rubric 

Phạm trù đánh giá Các tiêu chí đánh giá phản ánh đầy đủ nội dung, mục tiêu học tập 
không? 

Mức độ Hướng dẫn có các mức độ khác nhau được đặt tên và giá trị điểm số 
phù hợp không? 

Tiêu chí Các thông tin có mô tả rõ ràng, thể hiện theo một chuỗi liên kết và đảm 
bảo cho sự phát triển của học sinh không? 

Thân thiện với học sinh Ngôn ngữ có rõ ràng, dễ hiểu đối với học sinh không? 
Thân thiện với giáo viên Có dễ sử dụng với giáo viên không? 

Tính phù hợp 
Có thể đánh giá sản phẩm công việc được không? Nó có thể được dùng 
để đánh giá nhu cầu không? Học sinh có thể xác định dễ dàng những 
lĩnh vực phát triển cần thiết không? 
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Để đánh giá một rubric có chất lượng hay không, ta cần quan tâm đến các mặt như sau: 
các tiêu chí đánh giá được xây dựng trong thang đánh giá phải phản ánh được đầy đủ nội dung, 
mục tiêu học tập. Đồng thời, các mức độ đánh giá khác nhau và giá trị điểm số của nó được xây 
dựng trong thang tiêu chí đánh giá phải phù hợp và các thông tin trong thang tiêu chí phải được 
mô tả một cách rõ ràng, thể hiện theo một chuỗi liên kết, đảm bảo cho sự phát triển của học 
sinh. Bên cạnh đó, phải xét xem ngôn ngữ được sử dụng trong thang tiêu chí có rõ ràng, dễ 
dàng sử dụng đối với giáo viên và cả học sinh hay không. Hơn thế nữa, thang tiêu chí đánh giá 
phải có tính phù hợp, có thể dùng để đánh giá được năng lực của học sinh. 
2.6. Quan điểm mô hình hóa trong dạy học hệ thức lượng trong tam giác trong sách 
giáo khoa Hình học 10 hiện hành 

Đặc trưng của các bài toán thực tế gắn với chủ đề hệ thức lượng trong tam giác được 
trình bày trong sách giáo khoa và sách bài tập Hình học 10 là đưa về bài toán xác định khoảng 
cách giữa hai địa điểm khi gặp vật cản, xác định chiều cao của vật khi không thể đo trực tiếp, 
tính diện tích… Đối chiếu với bốn bước của quá trình mô hình hóa toán học (Nguyen, 2014), 
chúng tôi có kết luận như sau: 

Bước 1. Chuyển hệ thống ngoài toán học thành một mô hình trung gian 
Trong chủ đề hệ thức lượng trong tam giác, bước này không tồn tại vì đề bài đã được 

thu hẹp thành mô hình trung gian hoặc mô hình toán học. 
Bước 2. Chuyển mô hình trung gian thành mô hình toán học 
Trong hầu hết các bài toán thực tế gắn với chủ đề hệ thức lượng trong tam giác ở lớp 

10, học sinh nên vẽ hình minh họa cụ thể. Sau đó, học sinh sẽ xây dựng tam giác dựa vào 
hình ảnh minh họa vừa vẽ, chuyển bài toán thực tế thành bài toán giải tam giác, cho biết yếu 
tố xác định rồi tìm đại lượng nào đó. 

Bước 3. Giải quyết bài toán toán học 
Học sinh cần vận dụng các công thức định lí côsin, định lí sin, công thức tính độ dài 

đường trung tuyến, các công thức tính diện tích… để giải quyết bài toán. 
Bước 4. Phân tích và kiểm định lại kết quả thu được 
Đối với các bài toán trong chủ đề hệ thức lượng trong tam giác, bước này chỉ là hình thức 

vì học sinh không có trách nhiệm đối chiếu kết quả toán học phù hợp với thực tế hay không. 
2.7. Thang tiêu chí đánh giá năng lực mô hình hóa gắn với chủ đề hệ thức lượng trong 
tam giác ở lớp 10 

Chúng tôi đã tham khảo đề xuất về thang đánh giá năng lực mô hình hóa theo 4 mức 
độ của tác giả Nguyen (2019), đồng thời dựa vào đặc trưng của các bài toán thực tế gắn với 
chủ đề hệ thức lượng trong tam giác để xây dựng một thang tiêu chí đánh giá năng lực mô 
hình hóa gắn với chủ đề hệ thức lượng trong tam giác ở lớp 10, trong đó thể hiện rõ các mức 
độ biểu hiện của mỗi tiêu chí đánh giá như sau: 
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Bảng 3. Thang tiêu chí đánh giá năng lực mô hình hóa và các mức độ biểu hiện  
của mỗi tiêu chí gắn với chủ đề hệ thức lượng trong tam giác ở lớp 10 

Năng 
lực 

thành 
phần 

Kĩ năng và 
tiêu chí cho 

từng kĩ năng 

Các mức độ biểu hiện của mỗi tiêu chí và mức điểm tương ứng 
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

0-2.5 điểm 2.6-5.0 điểm 5.1-7.5 điểm 7.6-10 điểm 

Năng 
lực 
hiểu 
các 

vấn đề 
thực tế 
để xây 
dựng 
mô 
hình 
mô tả 
vấn đề 
thực tế 

Chuyển đổi 
ngôn ngữ từ 
thực tế cuộc 
sống sang 
ngôn ngữ 
hình học 

Không chuyển 
đổi được ngôn 
ngữ từ thực tế 
cuộc sống sang 
ngôn ngữ hình 
học 

Chuyển đổi 
được một phần 
ngôn ngữ từ 
thực tế cuộc 
sống sang ngôn 
ngữ hình học 

Chuyển đổi 
ngôn ngữ từ 
thực tế cuộc 
sống sang ngôn 
ngữ hình học 
nhưng không 
xác định được 
mối quan hệ 
giữa các yếu tố 
được cho trong 
bài toán 

Chuyển đổi 
ngôn ngữ từ 
thực tế cuộc 
sống sang ngôn 
ngữ hình học, từ 
đó xác định 
chính xác mối 
quan hệ giữa các 
yếu tố được cho 
trong bài toán 

Đơn giản giả 
thiết, loại bỏ 
các yếu tố gây 
nhiễu. 

Không đơn giản 
hóa vấn đề.  
Không phân biệt 
được các yếu tố, 
thông tin có liên 
quan hay không 
liên quan đến 
tình huống. 

Đơn giản hóa 
được vấn đề.  
Xác định được 
một số thông tin 
cốt lõi, cần thiết, 
liên quan đến 
tình huống. 

Đơn giản hóa 
được vấn đề.  
Xác định được 
toàn bộ thông 
tin cốt lõi, cần 
thiết, liên quan 
đến tình huống 
nhưng chỉ hiểu 
đúng một phần 
trong tất cả 
thông tin đó. 

Đơn giản hóa  
được vấn đề.  
Xác định được 
toàn bộ thông 
tin cốt lõi, cần 
thiết, liên quan 
đến tình huống 
và hiểu đúng tất 
cả thông tin đó. 

Làm rõ mục 
tiêu, xác định 
được yêu cầu 

của đề bài 
(nhận biết 
được dạng 
toán: tìm 

chiều cao, tìm 
khoảng cách, 

tính diện 
tích…) 

Không xác định 
được mục tiêu, 
cụ thể là: 
- Không xác 
định được đối 
tượng cần tìm 
- Không xác 
định được 
những yếu tố 
(tham số) cơ 
bản, quan trọng 
và không loại bỏ 
được những 
tham số phụ 
- Không liệt kê 
được các từ 
khóa cốt lõi, 
không diễn đạt 
lại được vấn đề. 

Xác định được 
một phần của 
mục tiêu, cụ thể: 
- Xác định được 
đối tượng cần 
tìm. 
- Xác định được 
những yếu tố 
(tham số) cơ 
bản, quan trọng 
nhưng không 
loại bỏ được 
những tham số 
phụ 
- Không liệt kê 
được các từ 
khóa cốt lõi, 
không diễn đạt 
lại được vấn đề 

Xác định được 
phần lớn mục 
tiêu, cụ thể là: 
- Xác định được 
đối tượng cần 
tìm 
- Xác định được 
những yếu tố 
(tham số) cơ 
bản, quan trọng, 
loại bỏ được 
những tham số 
phụ 
 
- Liệt kê được 
các từ khóa cốt 
lõi, diễn đạt lại 
được vấn đề 
nhưng còn chưa 
mạch lạc, rõ 
ràng 

Xác định được 
chính xác mục 
tiêu, cụ thể là: 
- Xác định được 
đối tượng cần 
tìm 
- Xác định được 
những yếu tố 
(tham số) cơ 
bản, quan trọng, 
loại bỏ được 
những tham số 
phụ 
 
- Liệt kê được 
các từ khóa cốt 
lõi, diễn đạt lại 
được vấn đề một 
cách chính xác, 
rõ ràng, mạch 
lạc, dễ hiểu 
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Năng 
lực 
xây 

dựng 
mô 
hình 
toán 

học từ 
mô 
hình 
mô tả 
vấn đề 
thực tế 

Biễu diễn mô 
hình bằng 

hình vẽ minh 
họa 

Không vẽ được 
hình vẽ minh 
họa hoặc vẽ 
được hình minh 
họa nhưng chưa 
phù hợp với mô 
hình mô tả thực 
tế 

Vẽ được hình 
minh họa phù 
hợp với mô hình 
mô tả thực tế 
nhưng chưa biểu 
thị chính xác các 
đại lượng bằng 
kí hiệu toán học 

Vẽ được hình 
minh họa phù 
hợp với mô hình 
mô tả thực tế và 
biểu thị chính 
xác các đại 
lượng bằng kí 
hiệu toán học 

Vẽ được hình 
minh họa đẹp, 
dễ nhìn, phù hợp 
với mô hình mô 
tả thực tế và 
biểu thị chính 
xác các đại 
lượng bằng kí 
hiệu toán học 

Xây dựng tam 
giác từ hình 
vẽ minh họa 

Không xây 
dựng được tam 
giác từ hình vẽ 
minh họa 

Xây dựng sai 
tam giác từ hình 
vẽ minh họa 

Xây dựng được 
tam giác từ hình 
vẽ minh họa 
nhưng chỉ đúng 
một phần 

Xây dựng được 
tam giác từ hình 
vẽ minh họa một 
cách chính xác 

Xác định 
biến, tham số, 
hằng số (kèm 

theo điều 
kiện) 

Không xác định 
được biến, tham 
số 

Xác định chưa 
đầy đủ các biến, 
tham số và chưa 
thiết lập được 
điều kiện ban 
đầu 

Xác định được 
đầy đủ các biến, 
tham số nhưng 
chưa thiết lập 
được điều kiện 
ban đầu 

Xác định được 
đầy đủ các biến, 
tham số và thiết 
lập được điều 
kiện ban đầu 

Năng 
lực 
giải 

quyết 
các 

vấn đề 
toán 
học 

trong 
mô 
hình 
toán 
học 

Kĩ năng đo 

Chỉ ra được các 
vị trí cần đo (đo 
độ dài hoặc đo 
góc) 

Chỉ ra được các 
vị trí cần đo (đo 
độ dài hoặc đo 
góc) 
Hình dung được 
cách sử dụng 
dụng cụ đo 
(thước dây, giác 
kế…) nhưng 
thao tác chưa 
chính xác 

Chỉ ra được các 
vị trí cần đo (đo 
độ dài hoặc đo 
góc) 
Hình dung được 
cách sử dụng 
dụng cụ đo 
(thước dây, giác 
kế…), thao tác 
đo chính xác, 
đặt đúng vị trí 
thước và giác kế 

Chỉ ra được các 
vị trí cần đo (đo 
độ dài hoặc đo 
góc) 
Hình dung được 
cách sử dụng 
dụng cụ đo 
(thước dây, giác 
kế…), thao tác 
đo chính xác, 
đặt đúng vị trí 
thước và giác kế 
Lựa chọn được 
cách đo tối ưu 

Sử dụng 
những kiến 

thức, kĩ năng 
được học, cụ 
thể là sử dụng 

công thức 
định lí côsin, 
định lí sin, 

công thức tính 
độ dài đường 
trung tuyến 

hay công thức 
tính diện tích 
tam giác  để 

Không kết nối 
được các kiến 
thức, thông tin 
liên quan dẫn 
đến không tìm 
được phương 
pháp, công cụ 
toán học nào, 
không lựa chọn 
được công thức 
để giải quyết bài 
toán trong mô 
hình toán học 

Kết nối được 
một phần các 
kiến thức, thông 
tin liên quan, 
biết phải sử 
dụng kiến thức 
hệ thức lượng 
trong tam giác 
để giải quyết bài 
toán nhưng 
không lựa chọn 
được chính xác 
công thức nào 

Kết nối được 
các kiến thức, 
thông tin liên 
quan, xác định 
được cần phải 
sử dụng công 
thức định lí 
côsin, định lí 
sin, công thức 
tính độ dài 
đường trung 
tuyến hay công 
thức tính diện 
tích tam giác 

Kết nối được 
các kiến thức, 
thông tin liên 
quan, xác định 
được cần phải 
sử dụng công 
thức định lí 
côsin, định lí 
sin, công thức 
tính độ dài 
đường trung 
tuyến hay công 
thức tính diện 
tích tam giác. 
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giải quyết mô 
hình toán học 

Giải thích được 
lí do vì sao áp 
dụng công thức 
đó 

Trình bày lời 
giải rõ ràng, 
lập luận chặt 
chẽ, logic, 
tính toán 
chính xác 

Lập luận toán 
học không chặt 
chẽ, tính toán 
chưa chính xác, 
trình bày lời giải 
còn lủng củng 

Lập luận toán 
học có phần 
chặt chẽ, tính 
toán chưa chính 
xác, trình bày 
lời giải chưa rõ 
ràng 

Lập luận toán 
học chặt chẽ 
nhưng tính toán 
chưa chính xác, 
trình bày lời giải 
chưa rõ ràng 

Lập luận toán 
học chặt chẽ, 
tính toán chính 
xác, trình bày lời 
giải rõ ràng 

Năng 
lực 

phân 
tích và 
kiểm 
định 

lại các 
kết 
quả 
thu 

được 

Liên hệ lại 
các vấn đề 

trong thực tế. 
- Chuyển dịch 
kết quả toán 
học với tình 
huống thực tế 
ban đầu 
- Kiểm tra và 
phản hồi lời 
giải thực tế, 

đối chiếu thực 
tiễn để cải 

tiến mô hình 

- Không trả lời 
được yếu tố 
(tham số) cần 
tìm trong tình 
huống thực tế 
ban đầu 
- Giải thích sai 
hoặc không diễn 
giải được kết 
quả toán học thu 
được 
- Không xác 
thực lại hoặc 
xác thực sai lời 
giải 

- Trả lời được 
yếu tố (tham số) 
cần tìm trong 
tình huống thực 
tế. 
- Giải thích, 
diễn giải kết quả 
toán học không 
đầy đủ, còn sai 
sót. 
- Không xét đến 
tính hợp lí trong 
thực tế 

- Trả lời được 
yếu tố (tham số) 
cần tìm trong 
tình huống thực 
tế ban đầu  
- Giải thích, 
diễn giải kết quả 
toán học không 
đầy đủ, còn sai 
sót. 
- Kiểm tra được 
tính hợp lí trong 
thực tế 
 

- Trả lời được 
yếu tố (tham số) 
cần tìm trong 
tình huống thực 
tế ban đầu. 
- Giải thích, diễn 
giải đầy đủ, 
chính xác kết 
quả toán học thu 
được. 
- Kiểm tra được 
tính hợp lí trong 
thực tế.  
- Phản hồi lời 
giải thực tế, đối 
chiếu thực tiễn, 
cải tiến mô hình 

3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Khảo sát đối với giáo viên 

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát đánh giá của 51 giáo viên bộ môn Toán ở các trường 
THPT về thang tiêu chí đánh giá năng lực mô hình hóa gắn với chủ đề hệ thức lượng trong 
tam giác ở lớp 10 nêu trên. Kết quả khảo sát cho thấy đa số giáo viên nhận định thang tiêu 
chí được xây dựng rõ ràng hoặc rất rõ ràng. Ngoài ra, hầu hết các giáo viên cho rằng các tiêu 
chí đánh giá được xây dựng trong thang tiêu chí đánh giá đã phản ánh đầy đủ nội dung, mục 
tiêu học tập chủ đề hệ thức lượng trong tam giác ở lớp 10, các mức độ đánh giá khác nhau 
và giá trị điểm số của nó được xây dựng trong thang tiêu chí đánh giá là phù hợp, các thông 
tin được mô tả rõ ràng, thể hiện theo một chuỗi liên kết và đảm bảo cho sự phát triển của 
học sinh. Bên cạnh đó, thang tiêu chí đánh giá dễ dàng sử dụng đối với giáo viên và ngôn 
ngữ sử dụng rõ ràng, dễ hiểu đối với học sinh. Như vậy, thang tiêu chí đánh giá này có tính 
phù hợp, có thể dùng để đánh giá được năng lực mô hình hóa của học sinh gắn với chủ đề 
hệ thức lượng trong tam giác ở lớp 10. Chúng tôi cũng đã xin ý kiến của các giáo viên và 
không có giáo viên nào đề xuất thêm tiêu chí khác để đánh giá năng lực mô hình hóa của 
học sinh. 
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3.2. Thực nghiệm đối với học sinh 
Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm trên 84 học sinh lớp 10A1 và lớp 10A3 Trường 

THPT Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai lớp học theo Chương 
trình môn Toán lớp 10 cơ bản, trình độ chung của cả hai lớp là trung bình – khá. Thời gian 
thực nghiệm là sau khi học sinh học xong chủ đề hệ thức lượng trong tam giác. 
3.2.1. Giới thiệu bài toán thực nghiệm 

Xuất phát từ ý tưởng của Tran (2014), chúng tôi đề xuất một bài toán thực tế “Công 
viên hình tam giác”. 

Ông Tân là chủ đầu tư của một dự án khu chung cư cao cấp sắp được xây dựng ở Quận 2, 
Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tân dự định xây dựng một công viên cây xanh nhỏ hình tam giác như 
Hình 5 trong khuôn viên chung cư với mục đích đưa mảng xanh vào không gian sống thoải mái, gần 
gũi với thiên nhiên. Để công việc được tiến hành thuận lợi, người ta đo đạc và mô phỏng kích thước 
công viên như Hình 6. Ông Tân và nhà thiết kế của dự án bàn bạc với nhau sẽ đặt một trụ đèn công 
cộng có độ cao 5m trong công viên để chiếu sáng toàn bộ công viên, biết công suất chiếu sáng của 
đèn là 180W. 

  
 
 
 
 
 
 
                              
                   

        Hình 1. Hình minh họa công viên.                      Hình 2. Hình mô phỏng kích thước công viên.                                                                                                                               
1. Em hãy tư vấn giúp ông Tân nên đặt cây đèn ở vị trí nào để toàn bộ công viên sẽ được chiếu sáng? 
a) Trọng tâm tam giác 
b) Trực tâm tam giác 
c) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
d) Tâm đường tròn nội tiếp tam giác 
Hãy giải thích sự lựa chọn của em? 
2. Sử dụng kiến thức đã học, em hãy giúp ông Tân xác định vị trí chính xác của cây đèn nên 

đặt ở đâu để toàn bộ công viên sẽ được chiếu sáng. Giải thích sự lựa chọn của em? 
Chúng tôi xây dựng bài toán này với mong muốn có thể đánh giá được kĩ năng sau đây: 
1. Đơn giản giả thiết, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu.  
Kết quả phân tích sách giáo khoa và sách bài tập Hình học 10 cho thấy các thông tin 

được cho trong các bài toán thực tế gắn với chủ đề hệ thức lượng trong tam giác đã được 
đơn giản hóa, yếu tố không cần thiết không được xuất hiện, mô hình toán học hầu hết đã 
được định sẵn, học sinh chỉ cần vận dụng công thức để tính toán. Việc sử dụng tất cả những 
dữ kiện trong bài toán đã trở nên quen thuộc với học sinh (học sinh luôn giải những bài toán 
được cho vừa đủ thông tin). Điều này giúp học sinh rèn luyện được kĩ năng giải toán như kĩ 
năng phân tích nhưng việc lựa chọn thông tin cần thiết để có thể chuyển về mô hình toán 
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học lại không được chú trọng. Khi tiếp xúc với các bài toán có thông tin thừa hoặc thiếu, học 
sinh buộc phải lựa chọn những thông tin cần thiết để rèn luyện kĩ năng thực hiện quá trình 
mô hình hóa. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn cho thừa thông tin trong bài toán thực nghiệm để 
kiểm tra mức độ của kĩ năng đơn giản giả thiết, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu ở học sinh. 

2. Làm rõ mục tiêu, xác định được yêu cầu của đề bài. 
Mục tiêu ban đầu là cần đưa ra được phương án vị trí đặt trụ đèn theo tiêu chí toàn bộ 

công viên đều được chiếu sáng từ các dữ kiện cho sẵn. Từ mục tiêu này đồng thời kết hợp 
với kĩ năng đơn giản giả thiết, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu, học sinh đi đến được mục tiêu 
cụ thể là phải tìm được các đối tượng trung gian là độ dài các cạnh của công viên hình tam 
giác cũng như diện tích của công viên để từ đó, xác định được bán kính đường tròn ngoại 
tiếp công viên hình tam giác. 

3. Sử dụng những kiến thức, kĩ năng được học để tìm kiếm phương pháp, công cụ toán 
học phù hợp để giải quyết mô hình toán học. 

4. Liên hệ lại vấn đề trong thực tiễn (thông dịch kết quả toán học với tình huống thực 
tế ban đầu, kiểm tra và phản hồi lời giải thực tế). 
3.2.2. Lời giải mong đợi 

1. Vùng mà trụ đèn chiếu sáng được biểu diễn bằng một hình tròn mà điểm đặt cây 
đèn là tâm nên để chiếu sáng toàn bộ công viên ta cần đặt cây đèn ở tâm đường tròn ngoại 
tiếp tam giác. 

2.  

 
( )
( )

2 2

2 2

6 8 10

8 8 8 2

AB m

AC m

= + =

= + =
  

Gọi p  là nửa chu vi của tam giác ABC 

Ta có: ( )10 8 2 14 12 4 2
2 2

AB AC BCp m+ + + +
= = = +   

Diện tích ( )( )( ) ( )256S p p AB p AC p BC m= − − − =  

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ( )7,1
4
abcR m

S
= ≈   

Vậy nên đặt trụ đèn tại vị trí cách đều ba đỉnh của khu đất hình tam giác một khoảng 7,1 m . 
3.2.3. Thang tiêu chí đánh giá chi tiết 
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Bảng 4. Thang hướng dẫn đánh giá chi tiết bài toán thực nghiệm 
Kĩ năng Mức độ Biểu hiện cụ thể của mỗi mức độ 

Đơn giản giả 
thiết, loại bỏ các 
yếu tố gây nhiễu 

Mức 4 
Bài toán này chỉ yêu cầu học sinh đạt được kĩ năng đơn giản giả 
thiết, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu ở mức 3 nên học sinh nào đạt 
được mức 3 là mức cao nhất trong kĩ năng này 

Mức 3 

Chuyển đổi được ngôn ngữ từ thực tế cuộc sống sang ngôn ngữ 
hình học để biết được mối quan hệ giữa cây đèn và các cạnh, các 
đỉnh của công viên 
Loại bỏ được thông tin thừa là trụ đèn cao 5 m và công suất chiếu 
sáng của đèn là 180W 

Mức 2 

Chuyển đổi được ngôn ngữ từ thực tế cuộc sống sang ngôn ngữ 
hình học để biết được mối quan hệ giữa cây đèn và các cạnh, các 
đỉnh của công viên 
Chỉ loại bỏ được thông tin thừa là công suất chiếu sáng của đèn là 
180W 

Mức 1 Không đơn giản được giả thiết nào 

Làm rõ mục tiêu, 
xác định được 
yêu cầu của đề bài 

Mức 4 

Xác định và làm rõ được mục tiêu ban đầu là cần đưa ra được 
phương án vị trí đặt trụ đèn theo tiêu chí toàn bộ công viên đều 
được chiếu sáng từ các dữ kiện cho sẵn. Xác định và làm rõ được 
mục tiêu cụ thể là cần tìm được các đối tượng trung gian là độ dài 
các cạnh của công viên hình tam giác cũng như diện tích của công 
viên để đi đến được mục tiêu tìm được bán kính đường tròn ngoại 
tiếp tam giác 

Mức 3 

Xác định được mục tiêu ban đầu là cần đưa ra được phương án vị 
trí đặt trụ đèn theo tiêu chí toàn bộ công viên đều được chiếu sáng 
từ các dữ kiện cho sẵn, xác định được mục tiêu cụ thể là cần tìm 
được các đối tượng trung gian là độ dài các cạnh của công viên 
hình tam giác nhưng không xác định được diện tích của công viên 

Mức 2 

Xác định được mục tiêu ban đầu là cần đưa ra được phương án vị 
trí đặt trụ đèn theo tiêu chí toàn bộ công viên đều được chiếu sáng 
từ các dữ kiện cho sẵn nhưng không xác định được mục tiêu cụ thể 
là cần tìm được các đối tượng trung gian là độ dài các cạnh của 
công viên hình tam giác cũng như diện tích của công viên 

Mức 1 Không xác định được mục tiêu, yêu cầu đề bài 

Sử dụng những 
kiến thức, kĩ năng 
được học để tìm 
kiếm phương 
pháp, công cụ 
toán học phù hợp 
để giải quyết mô 
hình toán học 

Mức 4 

- Sử dụng định lí Pytago để tìm độ dài các cạnh của công viên hình 
tam giác 
- Sử dụng công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác 

- Sử dụng công thức 
4
abcR

S
=  với a, b, c là độ dài ba cạnh của công 

viên hình tam giác, để tính được độ dài bán kính đường tròn ngoại 
tiếp tam giác 

Mức 3 
Học sinh chỉ tính được độ dài các cạnh của công viên hình tam giác 
và diện tích nhưng không tìm được độ dài bán kính đường tròn 
ngoại tiếp tam giác 

Mức 2 Học sinh chỉ tính được độ dài các cạnh của công viên hình tam giác 

Mức 1 Học sinh không lựa chọn được kiến thức, công thức nào phù hợp 
để giải quyết mô hình toán học 
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Liên hệ lại vấn đề 
trong thực tiễn 
(thông dịch kết 
quả toán học với 
tình huống thực tế 
ban đầu, kiểm tra 
và phản hồi lời 
giải thực tế) 

Mức 4 
Bài toán này chỉ yêu cầu học sinh đạt được kĩ năng liên hệ thực 
tiễn, thông dịch kết quả toán học, tư vấn phương án cho ông Tân 
nên học sinh nào đạt được mức 3 là mức cao nhất trong kĩ năng này 

Mức 3 

Sau khi tìm được bán kính đường tròn ngoại tiếp công viên hình 
tam giác, học sinh kiểm tra tính hợp lí trong thực tế và phiên dịch 
được kết quả toán học với tình huống thực tế ban đầu. Cụ thể là, 
học sinh cần đưa ra phương án ông Tân nên đặt trụ đèn tại vị trí 
cách đều ba đỉnh của khu đất hình tam giác một khoảng 7,1 m  để 
có thể chiếu sáng toàn bộ khu công viên 
Đưa ra thông báo, giải thích, cải tiến mô hình có độ phức tạp cao 
hơn sao cho phù hợp với thực tiễn: Nếu trụ đèn có độ cao khác và 
đèn có công suất chiếu sáng khác thì có ảnh hưởng đến vùng chiếu 
sáng hay không? 

Mức 2 

Sau khi tìm được bán kính đường tròn ngoại tiếp công viên hình 
tam giác, học sinh kiểm tra tính hợp lí trong thực tế và phiên dịch 
được kết quả toán học với tình huống thực tế ban đầu. Cụ thể là, 
học sinh cần đưa ra phương án ông Tân nên đặt trụ đèn tại vị trí 
cách đều ba đỉnh của khu đất hình tam giác một khoảng 7,1 m  để 
có thể chiếu sáng toàn bộ khu công viên 

Mức 1 
Dừng lại ở kết quả toán học, không đưa ra được phương án ông 
Tân nên đặt chính xác vị trí của trụ đèn ở đâu 

3.2.4. Kết quả thực nghiệm 
Đối với câu hỏi số 1 trong bài toán thực nghiệm, chúng tôi nhận được 47/84 học sinh 

lựa chọn vị trí đặt cây đèn là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác (trong đó có 37 học sinh 
giải thích sự lựa chọn của mình chính xác và hợp lí, 4 học sinh giải thích sai và 6 học sinh 
không giải thích), 17/84 học sinh lựa chọn vị trí đặt cây đèn là tâm đường tròn nội tiếp tam 
giác, 19/84 học sinh lựa chọn vị trí đặt cây đèn là trọng tâm của tam giác và 1/84 học sinh 
lựa chọn phương án đặt đèn ở trực tâm của tam giác.  

Đối với câu hỏi 2, chúng tôi nhận được câu trả lời từ 19/84 học sinh, còn lại 65 học 
sinh bỏ giấy trắng. Đối với các học sinh không có câu trả lời, chúng tôi chỉ đánh giá mức độ 
của KN1, KN2, KN3 lần lượt là 1, 1, 1, vì chúng tôi nhận thấy học sinh không đơn giản được 
giả thiết, không xác định được mục tiêu, yêu cầu đề bài nên không lựa chọn được kiến thức, 
công thức nào để giải quyết mô hình toán học. Chúng tôi không đánh giá mức độ của KN4 
vì chúng tôi cho rằng không đủ cơ sở để đánh giá. 

Dựa trên thang hướng dẫn đánh giá chi tiết bài toán thực nghiệm, chúng tôi tiến hành 
đánh giá bài làm của học sinh đối với câu hỏi 2. Sau đây là bài làm của HS9: 
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Hình 3. Trích bài làm của HS 9 

Chúng tôi đánh giá bài làm của HS 9 như sau: 
Bảng 5. Kết quả đánh giá bài làm của HS 9  

KN Căn cứ biểu hiện Mức 
KN 1 Đơn giản giả thiết, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu 3 
KN 2 Làm rõ mục tiêu, xác định được yêu cầu của đề bài 4 

KN 3 
Sử dụng những kiến thức, kĩ năng được học để tìm kiếm phương pháp, 
công cụ toán học phù hợp để giải quyết mô hình toán học 

4 

KN4 
Liên hệ lại vấn đề trong thực tiễn (thông dịch kết quả toán học với tình 
huống thực tế ban đầu, kiểm tra và phản hồi lời giải thực tế) 

2 

Học sinh này đã chuyển đổi được ngôn ngữ từ thực tế cuộc sống sang ngôn ngữ hình 
học để biết được mối quan hệ giữa cây đèn và các cạnh, các đỉnh của công viên, loại bỏ được 
thông tin thừa là chiều cao của trụ đèn và công suất chiếu sáng của đèn. Đồng thời, xác định 
được mục tiêu ban đầu và mục tiêu cụ thể để từ đó lựa chọn công cụ toán học phù hợp để 
tính được độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. HS 9 đạt được mức cao nhất ở ba 
kĩ năng đầu, riêng KN4 chúng tôi đánh giá đạt được mức 2 vì sau khi tìm được bán kính 
đường tròn ngoại tiếp tam giác, học sinh đã đưa ra được phương án giúp ông Tân tìm vị trí 
đặt trụ đèn nhưng chưa đưa ra được thông báo, giải thích, cải tiến mô hình có độ phức tạp 
cao hơn sao cho phù hợp với thực tiễn. 
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Hình 4. Trích bài làm của HS12 

Chúng tôi đánh giá bài làm của HS12 như sau: 
Bảng 6. Kết quả đánh giá bài làm của HS 12 

KN Căn cứ biểu hiện Mức 
KN 1 Đơn giản giả thiết, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu 3 
KN 2 Làm rõ mục tiêu, xác định được yêu cầu của đề bài 4 

KN 3 
Sử dụng những kiến thức, kĩ năng được học để tìm kiếm phương pháp, 
công cụ toán học phù hợp để giải quyết mô hình toán học 

4 

KN4 
Liên hệ lại vấn đề trong thực tiễn (thông dịch kết quả toán học với tình 
huống thực tế ban đầu, kiểm tra và phản hồi lời giải thực tế) 

1 

Tương tự như HS 9, HS 12 đã đạt được mức cao nhất ở KN1, KN2, KN3 nhưng chỉ 
dừng lại ở bước tính bán kính đường tròn ngoại tiếp công viên hình tam giác mà không thông 
dịch kết quả toán học với tình huống thực tế. Vì vậy, chúng tôi đã đánh giá KN4 của HS 12 
đạt mức 1 (mức thấp nhất). 

Kết quả thống kê các mức năng lực mô hình hóa toán học của học sinh theo thang đánh 
giá chi tiết bài toán được tổng hợp trong Bảng 7. 
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Bảng 7. Bảng thống kê tỉ lệ các mức năng lực của KN1, KN2, KN3, KN4  
theo thang đánh giá chi tiết bài toán 

Kĩ năng thành phần Các mức độ của biểu hiện 
Mức 4 Mức 3 Mức 2 Mức 1 

Đơn giản giả thiết, loại bỏ các yếu 
tố gây nhiễu 

0/84 
(0 %) 

19/84 
(22,62 %) 

0/84 
(0 %) 

65/84 
(77,38 %) 

Làm rõ mục tiêu, xác định được yêu 
cầu của đề bài 

18/84 
(21,43 %) 

1/84 
(1,19 %) 

0/84 
(0 %) 

65/84 
(77,38 %) 

Sử dụng những kiến thức, kĩ năng 
được học để tìm kiếm phương pháp, 
công cụ toán học phù hợp để giải 
quyết mô hình toán học 

18/84 
(21,43 %) 

 

0/84 
(0 %) 

1/84 
(1,19 %) 

65/84 
(77,38 %) 

Liên hệ lại vấn đề trong thực tiễn 
(thông dịch kết quả toán học với 
tình huống thực tế ban đầu, kiểm tra 
và phản hồi lời giải thực tế) 

0/19 
(0 %) 

0/19 
(0 %) 

10/19 
(52,63 %) 

9/19 
(47,37 %) 

Từ Bảng thống kê 7, chứng tỏ rằng kĩ năng đơn giản giả thiết, loại bỏ các yếu tố gây 
nhiễu, làm rõ mục tiêu, xác định được yêu cầu đề bài của học sinh còn rất thấp. Trong quá 
trình thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy, chỉ cần học sinh đơn giản được giả thiết, loại bỏ yếu 
tố gây nhiễu, làm rõ được mục tiêu, nghĩa là hoàn thành được bước đầu của quá trình mô 
hình hóa thì sẽ giải quyết được bài toán.  
4. Kết luận 

Kết quả thực nghiệm cho thấy ưu điểm của thang hướng dẫn đánh giá chi tiết mà chúng 
tôi đã xây dựng là chỉ ra được các mức độ năng lực của từng kĩ năng thành phần và thang 
đánh giá chi tiết này cũng giúp người đánh giá có thể nhận ra học sinh đang yếu kém ở kĩ 
năng nào để có những biện pháp cụ thể giúp đỡ các em ngày càng tiến bộ. Ngoài ra, kĩ năng 
đơn giản được giả thiết, loại bỏ yếu tố gây nhiễu, làm rõ được mục tiêu là kĩ năng mấu chốt 
giúp học sinh có thể giải các bài toán mô hình hóa nói chung và gắn với chủ đề hệ thức lượng 
trong tam giác ở lớp 10 nói riêng. Tuy nhiên, thực nghiệm cho thấy kĩ năng này ở học sinh 
còn khá hạn chế. Vì vậy, để đạt được các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ 
thông môn Toán 2018 về năng lực mô hình hóa toán học ở học sinh trung học phổ thông, 
việc chọn lựa, xây dựng và đưa vào dạy học các tình huống thực tế phù hợp, gắn liền với 
từng kĩ năng thành phần của năng lực mô hình hóa là thực sự cần thiết. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

The paper presents some fundamental concepts as the basis for building an assessment criteria 
scale of mathematical modeling competences, such as mathematical modeling competences, 
component skills of modeling competences, a rubric in testing – assessment, and modeling 
perspectives in the teaching of the trigonometric system in the current textbook “Geometry 10.” At 
the same time, the paper also proposed a criteria scale to assess the modeling competences in the 
topic of the trigonometric system and then the application of this scale for one specific problem. 
Finally, the survey results on teachers and experiments on students show the feasibility and 
effectiveness of the built assessment criteria scales. 

Keywords: assessment criteria scale; mathematical modeling competences; trigonometric 
system in a triangle 
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